Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. Lệ phí cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

	TT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
	đ/lần
	

	
	- Cấp mới 
	
	40.000

	
	- Cấp lại
	
	20.000

	2
	Sổ Danh bạ thuyền viên
	đ/lần
	

	
	- Cấp mới 
	
	40.000

	
	- Cấp lại
	
	20.000

	3
	Giấy phép khai thác thủy sản
	đ/lần
	

	
	- Cấp mới
	
	40.000

	
	- Gia hạn hoặc cấp lại
	
	20.000

	
	- Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép
	
	40.000

	4
	Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
	đ/lần
	40.000

	5
	Giấy phép hoạt động thủy sản (đối với tàu cá nước ngoài)
	USD/lần
	

	
	- Cấp mới
	
	200

	
	- Gia hạn hoặc cấp lại
	
	100

	
	- Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép
	
	200

	6
	Giấy phép đánh bắt trong vùng dàn xếp quá độ (trên cơ sở các Hiệp định có quy định) 
	USD/tàu/năm
	200

	7
	Giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung (trên cơ sở các Hiệp định có quy định)
	đ/tàu/năm
	40.000

	8
	Sổ Thuyền viên tàu cá 
	đ/lần
	

	
	- Cấp mới 
	
	40.000

	
	- Cấp lại
	
	20.000

	9
	Hộ chiếu thuyền viên tàu cá
	đ/lần
	

	
	- Cấp mới 
	
	200.000

	
	- Cấp lại
	
	100.000


